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Kịch bản phân đoạn học liệu trực tuyến của môn học
Mục tiêu tổng quát của môn học
Sau khi học môn học, học sinh có thể: 
-  Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản có độ dài khoảng 190 - 230 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.
- Phát triển kĩ năng học từ vựng thông qua sử dụng từ điển, suy đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh, ...
- Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại/hội thoại có độ dài khoảng 120 - 150 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.
- Hiểu được các văn bản nói ở tốc độ tương đối chậm.
- Hỏi - đáp và trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.
- Sử dụng được một số chức năng giao tiếp cơ bản như hướng dẫn, bày tỏ ý kiến, hỏi đường, hỏi thông tin và cung cấp thông tin, ...
- Viết theo mẫu và/hoặc có gợi ý một số kiểu văn bản có độ dài khoảng 100 - 120 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản.
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	1

	Unit 1: Family Life 
	Học sinh có thể: 
- Đọc và tổng hợp ý tưởng về việc nhà.
- Hiểu từ trong ngữ cảnh. 
- Bày tỏ ý kiến xung quanh công việc nhà.
- Lắng nghe thông tin về vai trò trong gia đình.
- Viết về việc nhà.
- Ôn tập: Thì hiện tại đơn so với hiện tại tiếp diễn.
- Nhớ những từ ngữ về công việc gia đình và nhiệm vụ trong gia đình. 
- Phát âm các cụm phụ âm /tr/, /br/ và /kr/.
	Getting started 
	· Audio đoạn hội thoại trích từ SGK. 
· PDF đoạn hội thoại
	Getting started: Household chores 
	· Audio: 2 phút  
· Nguồn: SGK trang 6

	
	
	
	
	Quiz dạng true/false và short answer. 
	
	2 phút 

	
	
	
	
	Audio trích từ SGK. 
	
	2 phút 

	
	
	
	
	Slides collocations. 
	
	7 slides 

	
	
	
	Language 
	Slides từ vựng 
	Vocabulary
	12 slides

	
	
	
	
	Quiz dạng matching 
	
	2 phút 

	
	
	
	
	Đường liên kết ngoài dẫn đến video về household chores giúp mở rộng từ vựng. 
	
	5 phút 

	
	
	
	
	Forum để trả lời câu hỏi trích từ SGK.
	
	10 phút 

	
	
	
	
	Audio phần ngữ âm  
	Pronunciation 
	2 phút 

	
	
	
	
	Assignment nộp bài tập thu âm phần ngữ âm. 
	
	10 phút 

	
	
	
	
	Đường liên kết ngoài dẫn đến web thu âm Online Voice Recorder. 
	
	1 phút 

	
	
	
	
	Video hướng dẫn sử dụng web Online Voice Recorder
	
	5 phút 

	
	
	
	
	Slides bài giảng về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn 
	Grammar
	10 slides 

	
	
	
	
	Quiz bài tập dưới dạng short answer. 
	
	10 phút 

	
	
	
	
	Extra materials: PDF worksheet bài tập thêm.
	
	1 trang 

	
	
	
	
	Assignment nộp bài tập thêm. 
	
	15 phút 

	
	
	
	Skills 
	PDF hình ảnh trích từ SGK 
	Reading 
	Nguồn: SGK trang 9

	
	
	
	
	Quiz dạng multiple choice 
	
	10 phút 

	
	
	
	
	Forum thảo luận về chủ đề việc nhà. 
	Speaking 
	10 phút 

	
	
	
	
	Quiz dạng matching. 
	
	2 phút 

	
	
	
	
	Assignment nộp video nói về chủ đề việc nhà theo topic cụ thể. 
	
	15 phút 

	
	
	
	
	Forum thảo luận bài tập trong SGK. 
	Listening 
	10 phút

	
	
	
	
	Audio trích từ SGK 
	
	Nguồn: SGK trang 11

	
	
	
	
	Quiz dạng True/False và matching. 
	
	5 phút 

	
	
	
	
	PDF bài đọc trong SGK 
	Writing 
	Nguồn: SGK trang 12

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer
	
	3 phút 

	
	
	
	
	Extra materials: đường liên kết ngoài dẫn đến hướng dẫn viết 1 đoạn văn ngắn.   
	
	10 phút

	
	
	
	
	Assignment viết 1 đoạn văn ngắn.
	
	15 phút 

	
	
	
	Communication & Culture 
	PDF hình ảnh và bài đọc trích từ SGK 
	Communication & Culture
	Nguồn: SGK trang 13

	
	
	
	
	· Audio trích từ SGK 
· Quiz dưới dạng matching 
	
	5 phút 

	
	
	
	
	Assignment nộp bài tập SGK
	
	15 phút 

	
	
	
	Looking back & Project
	Audio trích từ SGK 
	Looking back 
	2 phút 

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer và multiple choice. 
	
	20 phút 

	
	
	
	
	Video hướng dẫn làm Google Form 
	Project
	5 phút 

	
	
	
	
	Forum: nộp report và học sinh thực hiện đánh giá lẫn nhau. 
	
	Tối đa 45 phút 
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	[bookmark: _GoBack]Unit 2: Your Body And You
	Học sinh có thể: 
- Đọc hiểu thông tin về
châm cứu.
- Nói về làm thế nào để loại bỏ thói quen xấu.
- Nghe ý chính về việc lựa chọn
một chế độ ăn uống lành mạnh
- Viết về đồ ăn
​​- Ôn tập: Thì tương lai đơn will vs be going to; câu bị động 
- Học từ ngữ về bệnh tật và sức khỏe và hệ thống của cơ thể
- Phát âm các cụm phụ âm: /pl/, /pr/, /gl/, /gr/

	Getting started 
	· Audio đoạn hội thoại trích từ SGK. 
· PDF đoạn hội thoại
	
	· Audio: 2 phút 
· Nguồn: SGK trang 16


	
	
	
	
	Quiz dạng short answer. 
	
	5 phút 

	
	
	
	Language 
	Slides từ vựng
	Vocabulary 
	7 slides 

	
	
	
	
	Quiz dạng matching 
	
	2 phút 

	
	
	
	
	Audio phần ngữ âm 
	Pronunciation 
	2 phút 

	
	
	
	
	Đường liên kết ngoài dẫn đến web thu âm Online Voice Recorder. 
	
	1 phút 

	
	
	
	
	Video hướng dẫn sử dụng web Online Voice Recorder trích từ Internet. 
	
	5 phút 

	
	
	
	
	Forum để học sinh nộp bài và đánh gía lẫn nhau 
	
	10 phút 

	
	
	
	
	Video bài giảng về Will và Be going to 
	Grammar 
	5 phút 

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer và multiple choice 
	
	10 phút 

	
	
	
	Skills 
	Forum để thảo luận 1 chủ đề về acupuncture  
	Reading 
	10 phút 

	
	
	
	
	PDF bài đọc trích từ SGK 
	
	Nguồn: SGK trang  19 

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer 
	
	5 phút 

	
	
	
	
	Assignment: nộp 1 đoạn văn ngắn về topic 
	
	tối đa 20 phút 

	
	
	
	
	PDF bài đọc về chủ đề thói quen 
	Speaking 
	Nguồn: SGK trang 20 


	
	
	
	
	Assignment nộp video nói về chủ đề thói quen.  
	
	30 phút 

	
	
	
	
	Audio bài nghe trích từ SGK 
	Listening 
	Nguồn: SGK trang 21

	
	
	
	
	Quiz dạng True/False 
	
	2 phút 

	
	
	
	
	Đường liên kết ngoài dẫn đến tài liệu về allergy 
	Writing 
	1 phút 

	
	
	
	
	Forum để thảo luận về chủ đề food allergy 
	
	10 phút 

	
	
	
	Communication and Culture 
	Forum để thảo luận về topic health
	Communication 
	10 phút 

	
	
	
	
	PDF bài đọc trích từ SGK
	Culture
	Nguồn: SGK trang 24

	
	
	
	
	Assignment: nộp bài PowerPoint theo nhóm
	
	30 phút 

	
	
	
	Looking back & Project
	Audio trích từ SGK 
	Looking back 
	2 phút 

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer và multiple choice. 
	
	20 phút 

	
	
	
	
	Video hướng dẫn làm Google Form 
	Project
	5 phút 

	
	
	
	
	Forum: nộp report và học sinh thực hiện đánh giá lẫn nhau. 
	
	Tối đa 45 phút
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	Unit 3: Music
	Học sinh có thể: 
- Đọc cụ thể
thông tin về chương trình truyền hình

- Nói về Chương trình truyền hình
- Nghe thông tin cụ thể về âm nhạc.
- Viết tiểu sử
- Sử dụng tính từ chỉ thái độ
- Câu ghép; to-infinitives và bare infinitives
- Thuộc từ ngữ về âm nhạc
- Phát âm các cụm âm: /est/,/ənt/, /eɪt/
	Getting started
	- Audio đoạn hội thoại trích từ SGK. 
- PDF đoạn hội thoại


	
	- Audio: 2 phút 
- Nguồn: SGK trang 26


	
	
	
	
	Quiz dạng short answer, gap fill và multiple choice. 
	
	5 phút 

	
	
	
	Language
	Slides từ vựng
	Vocabulary 
	7 slides 

	
	
	
	
	Quiz dạng matching 
	
	2 phút 

	
	
	
	
	Audio phần ngữ âm 
	Pronunciation 














Grammar








	2 phút 

	
	
	
	
	Đường liên kết ngoài dẫn đến web thu âm Online Voice Recorder. 
	
	1 phút 

	
	
	
	
	Video hướng dẫn sử dụng web Online Voice Recorder trích từ Internet. 
	
	5 phút 

	
	
	
	
	Forum để học sinh nộp bài và đánh giá lẫn nhau 
	
	10 phút 

	
	
	
	
	Video bài giảng về Compound sentence và Infinitives
	
	5 phút 

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer và matching
	
	10 phút 

	
	
	
	
	Extra materials: bài tập thêm về compound sentence và infinitives 
	
	5 phút `

	
	
	
	Skills
	Forum để thảo luận 1 chủ đề về TV programs   
	Reading 
	10 phút 

	
	
	
	
	PDF bài đọc trích từ SGK 
	
	Nguồn: SGK trang  29

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer và multiple choice 
	
	5 phút 

	
	
	
	
	PDF bài đọc trích từ SGK. 
	Speaking 
	Nguồn: SGK trang 30, 31


	
	
	
	
	Assignment nộp video. 
	
	30 phút 

	
	
	
	
	Audio bài nghe trích từ SGK 
	Listening 
	Nguồn: SGK trang 31

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer
	
	5 phút 

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer
	Writing 
	10 phút 

	
	
	
	
	Assignment: nộp đoạn văn ngắn 
	
	15 phút 

	
	
	
	Communication & Culture
	Quiz dạng short answer và multiple choice 
	Communication 
	5 phút 

	
	
	
	
	PDF bài đọc trích từ SGK
	Culture
	Nguồn: SGK trang 33

	
	
	
	
	Assignment: nộp đáp án câu hỏi trong SGK
	
	5 phút 

	
	
	
	Looking back & Project
	Audio trích từ SGK 
	Looking back 
	2 phút 

	
	
	
	
	Đường liên kết ngoài dẫn đến web thu âm Online Voice Recorder. 
	
	1 phút 

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer và multiple choice. 
	
	20 phút 

	
	
	
	
	Forum: thảo luận về traditional singing và học sinh thực hiện đánh giá lẫn nhau 
	Project
	20 phút 
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	Unit 4: For a better community  
	Học sinh có thể: 
-Đọc tìm cụ thể
thông tin về tại sao mọi người làm
công việc tình nguyện

-Nói về sự phát triển của  cộng đồng phát triển

-Nghe thông tin về công việc tình nguyện
 
-Viết một thư xin việc
cho công việc tình nguyện

-Sử dụng quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

-Sử dụng động từ thì quá khứ bất quy tắc

-Hiểu về hậu tố tính từ xes: -ed vs. -ing; -ful so với -less

-Biết từ ngữ về tình nguyện viên và công việc tình nguyện

-Phát âm phụ âm và cụm phụ âm: /nd/, /ŋ/, /nt/

	Getting started 
	· Audio đoạn hội thoại trích từ SGK. 
· PDF đoạn hội thoại
	
	· Audio: 2 phút 
· Nguồn: SGK trang 38


	
	
	
	
	Quiz dạng short answer, gap fill và multiple choice. 
	
	5 phút 

	
	
	
	Language
	Slides từ vựng
	Vocabulary 
	6 slides 

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer
	
	2 phút 

	
	
	
	
	Audio phần ngữ âm 
	Pronunciation 
	2 phút 

	
	
	
	
	Đường liên kết ngoài dẫn đến web thu âm Online Voice Recorder. 
	
	1 phút 

	
	
	
	
	Video hướng dẫn sử dụng web Online Voice Recorder trích từ Internet. 
	
	5 phút 

	
	
	
	
	Forum để học sinh nộp bài và đánh giá lẫn nhau 
	
	10 phút 

	
	
	
	
	Đường liên kết ngoài dẫn đến video bài giảng về past tenses. 
	Grammar 
	5 phút 

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer và matching
	
	10 phút 

	
	
	
	
	Extra materials: liên kết liveworksheet ôn tập về động từ bất quy tắc
	
	5 phút `

	
	
	
	Skills 
	PDF bài đọc trích từ SGK   
	Reading 
	Nguồn: SGK trang 41 

	
	
	
	
	Quiz dạng matching  và multiple choice 
	
	5 phút 

	
	
	
	
	Poll về chủ đề cần thảo luận 
	
	10 phút 

	
	
	
	
	Forum thảo luận về chủ đề tình nguyện 
	Speaking 
	10 phút

	
	
	
	
	Assignment nộp video nói về việc tình nguyện. 
	
	30 phút 

	
	
	
	
	Extra materials: đường liên kết ngoài dẫn đến tài liệu về những vấn đề cấp thiết trong cộng đồng
	
	15 phút 

	
	
	
	
	Audio bài nghe trích từ SGK 
	Listening 
	Nguồn: SGK trang 43

	
	
	
	
	Quiz dạng True/False và matching 
	
	5 phút 

	
	
	
	
	Forum thảo luận về topic theo hướng dẫn.
	
	10 phút 

	
	
	
	
	PDF bài đọc trích từ SGK
	Writing 
	10 phút 

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer và matching
	
	Nguồn: SGK trang 44

	
	
	
	
	Assignment: nộp đoạn văn ngắn 
	
	15 phút 

	
	
	
	Communication and Culture 
	Forum thảo luận về community development
	Communication 
	5 phút 

	
	
	
	
	PDF bài đọc trích từ SGK
	Culture
	Nguồn: SGK trang 45

	
	
	
	
	Assignment: nộp PowerPoint bài tập nói về người có ích cho cộng đồng. 
	
	5 phút 

	
	
	
	Looking back & Project
	Audio trích từ SGK 
	Looking back: Vocabulary
	2 phút 

	
	
	
	
	Đường liên kết ngoài dẫn đến web thu âm Online Voice Recorder. 
	
	1 phút 

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer và multiple choice. 
	Looking back: Grammar
	10  phút 

	
	
	
	
	Assignment: nộp đoạn văn ngắn về community development. 
	Project
	20 phút 

	5
	Unit 5: Inventions
	Học sinh có thể: 
- Đọc chính ý tưởng chính và chi tiết về tự nhiên
- Nói về phát minh.
- Nghe thông tin cụ thể về một cuộc phỏng vấn
- Viết về lợi ích của phát minh
- Biết cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành, gerunds và infinitives để mô tả
- Biết từ ngữ về phát minh
- Mô tả một phát minh tưởng tượng

	Getting started 
	· Audio đoạn hội thoại trích từ SGK. 
· PDF đoạn hội thoại
	
	· Audio: 2 phút 
· Nguồn: SGK trang 48


	
	
	
	
	Quiz dạng short answer, gap fill và multiple choice. 
	
	5 phút 

	
	
	
	Language
	Slides từ vựng
	Vocabulary 
	12 slides 

	
	
	
	
	Quiz dạng matching 
	
	2 phút 

	
	
	
	
	Audio phần ngữ âm 
	Pronunciation 














Grammar








	2 phút 

	
	
	
	
	Đường liên kết ngoài dẫn đến web thu âm Online Voice Recorder. 
	
	1 phút 

	
	
	
	
	Video hướng dẫn sử dụng web Online Voice Recorder trích từ Internet. 
	
	5 phút 

	
	
	
	
	Forum để học sinh nộp bài và đánh gía lẫn nhau 
	
	10 phút 

	
	
	
	
	Video bài giảng về Compound sentence và Infinitives
	
	5 phút 

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer và matching
	
	10 phút 

	
	
	
	
	Extra materials: bài tập thêm về compound sentence và infinitives 
	
	5 phút `

	
	
	
	Skills 
	Forum để thảo luận 1 chủ đề về TV programs   
	Reading 
	10 phút 

	
	
	
	
	PDF bài đọc trích từ SGK 
	
	Nguồn: SGK trang  51

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer và multiple choice 
	
	5 phút 

	
	
	
	
	PDF bài đọc trích từ SGK. 
	Speaking 
	Nguồn: SGK trang 52


	
	
	
	
	Assignment nộp video. 
	
	30 phút 

	
	
	
	
	Audio bài nghe trích từ SGK 
	Listening 
	Nguồn: SGK trang 53

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer
	
	5 phút 

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer
	Writing 
	10 phút 

	
	
	
	
	Assignment: nộp đoạn văn ngắn 
	
	15 phút 

	
	
	
	Communication and Culture 
	Quiz dạng short answer và multiple choice 
	Communication 
	5 phút 

	
	
	
	
	PDF bài đọc trích từ SGK
	Culture
	Nguồn: SGK trang 55

	
	
	
	
	Assignment: nộp đáp án câu hỏi trong SGK
	
	5 phút 

	
	
	
	Looking back & Project
	Audio trích từ SGK 
	Looking back 
	2 phút 

	
	
	
	
	Đường liên kết ngoài dẫn đến web thu âm Online Voice Recorder. 
	
	1 phút 

	
	
	
	
	Quiz dạng short answer và multiple choice. 
	
	20 phút 

	
	
	
	
	Forum: thảo luận về traditional singing và học sinh thực hiện đánh giá lẫn nhau 
	Project
	20 phút 

	
	
	
	
	
	
	





